
 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 
________________________________ 

Số:            /QĐ-HĐTĐKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________ 

 

Hà Nội, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động  

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;  

Căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BNV ngày 24 tháng 02 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định công tác thi đua, khen thưởng 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Căn cứ Quyết định số 826/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 3 năm 2025 của     

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen 

thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội 

đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 3490/QĐ-HĐTĐKT ngày 18 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Hội đồng 

Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế 

hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ 

Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên 
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Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng; 

- Các Thứ trưởng; 

- Ban TĐKT Trung ương; 

- Thành viên Hội đồng TĐKT; 

- Lưu: VT, TCCB, TKV.15. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

BỘ TRƯỞNG 

Nguyễn Văn Hùng 
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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 
________________________________ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________ 

 

 

QUY CHẾ 

Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng  

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-HĐTĐKT  ngày      tháng     năm 2025 

của Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
__________________________________ 

 

 

Chương I 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN  

CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG  

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
 

Điều 1. Chức năng của Hội đồng 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây 

viết tắt là Hội đồng) có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng 

1. Tham mưu cho Bộ trưởng phát động phong trào thi đua trong phạm vi 

ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thẩm quyền. 

2. Định kỳ đánh giá, sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua và công 

tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào 

thi đua yêu nước trong từng năm, từng giai đoạn; tổ chức thi đua theo quy định của 

pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

3. Tham mưu cho Bộ trưởng kiểm tra các phong trào thi đua và thực hiện các 

chủ trương, chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

4. Tham mưu cho Bộ trưởng tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng 

theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định. 

5. Xem xét, cho ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu đối với các danh hiệu: “Anh 

hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn 

quốc”, “Chiến sĩ thi cấp Bộ”; các hình thức khen thưởng: Huân chương các loại (các 

hạng), “Huy chương Hữu nghị”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” cho tập 

thể và cá nhân thuộc thẩm quyền của Bộ. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG  

 

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Hội đồng 

1. Chủ tịch Hội đồng: 
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a) Chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Hội đồng; quyết định triệu tập, chủ 

trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng; phân công nhiệm vụ cho các thành 

viên của Hội đồng; 

b) Ký ban hành Biên bản họp của Hội đồng; 

c) Thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng; 

d) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ký văn bản có liên 

quan đến hoạt động của Hội đồng; 

đ) Ủy quyền Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định hồ sơ trình Bộ trưởng 

xem xét, quyết định, bao gồm: Các hình thức khen thưởng đột xuất; các hình thức 

khen thưởng chuyên đề do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động; 

Kỷ niệm chương; hiệp y khen thưởng cho các tập thể và cá nhân theo quy định 

của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ của các Phó Chủ tịch Hội đồng: 

a) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội 

đồng về hoạt động của cơ quan thường trực Hội đồng; ký các văn bản của Hội 

đồng theo sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng; ký thừa lệnh các văn bản thông 

báo kết quả thẩm định hồ sơ, kết quả giải quyết hồ sơ đề nghị khen thưởng của 

tập thể, cá nhân; kiểm tra phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ và trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chỉ đạo chuẩn 

bị nội dung chương trình các phiên họp Hội đồng. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

b) Phó Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo việc triển khai 

các phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thực hiện các nhiệm vụ khác 

theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. 

c) Các Phó Chủ tịch Hội đồng được sử dụng bộ máy của đơn vị mình để thực 

hiện nhiệm vụ được Hội đồng giao. 

3. Các Ủy viên Hội đồng: 

a) Theo dõi, chỉ đạo công tác phối hợp trong việc triển khai các phong trào 

thi đua; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; 

b) Có trách nhiệm tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng do Chủ tịch 

Hội đồng triệu tập. Trường hợp vắng mặt không tham dự thì ủy viên Hội đồng 

báo cáo Chủ tịch Hội đồng và có ý kiến về nhiệm vụ chuyên môn, cung cấp, xác 

nhận thông tin liên quan đến lĩnh vực công tác do cơ quan, đơn vị phụ trách trong 

việc xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân; gửi phiếu bầu cho cơ quan thường 

trực Hội đồng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng; 

c) Nghiên cứu trước tài liệu để có ý kiến về những nội dung được Cơ quan  

thường trực Hội đồng đưa ra thảo luận tại Hội đồng; 
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d) Được trình bày, đề xuất và bảo lưu ý kiến của mình tại cuộc họp của Hội 

đồng. Thực hiện việc xem xét, cho ý kiến bằng phiếu bầu đối với tập thể, cá nhân 

được đề nghị tặng thưởng Huân chương các loại (các hạng), “Huy chương Hữu 

nghị”, “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”; các danh hiệu “Anh hùng Lực 

lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, 

“Chiến sĩ thi cấp Bộ”; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng;  

e) Các Ủy viên Hội đồng được sử dụng bộ máy của đơn vị mình để thực hiện 

nhiệm vụ được Hội đồng giao. 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Thường trực Hội đồng 

1. Tham mưu triển khai, tổ chức các phong trào thi đua; phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan triển khai sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua trong 

toàn Ngành. 

2.  Đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị thuộc 

Bộ và trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phát hiện, xây dựng và tổ chức 

nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

3. Tiếp nhận, tổ chức thẩm định và tổng hợp hồ sơ đề nghị khen thưởng trình 

Hội đồng (trừ khen thưởng Kỷ niệm chương và khen đột xuất). 

4. Xin ý kiến các Vụ, Cục (không có trong thành phần Hội đồng) về các hồ 

sơ đề nghị khen thưởng thuộc lĩnh vực Vụ, Cục được phân công phụ trách theo 

quy định của pháp luật hiện hành.  

5. Gửi tài liệu xin ý kiến của từng thành viên Hội đồng trong trường hợp 

không tổ chức họp Hội đồng, sau đó báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định. 

6. Đăng công khai danh sách đề nghị xét tặng Huân chương các loại (các 

hạng) và danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao 

động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ trước khi 

họp Hội đồng (theo quy định tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 

7. Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng, gửi tài liệu đến các thành viên Hội đồng 

trước 03 ngày làm việc. 

8. Tổ Thư ký làm nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng; ghi biên bản phiên họp 

của Hội đồng và các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng. 

9. Thông báo bằng văn bản đến Hội đồng cấp cơ sở về kết quả thẩm định hồ 

sơ trình khen cao (đối với những hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định hiện hành) và thông báo kết quả họp của Hội đồng đến Hội đồng cấp cơ sở. 

10. Tổ chức triển khai các kết luận của Hội đồng; hoàn thiện hồ sơ đủ điều 

kiện trình khen thưởng theo quy định hiện hành. 

11. Tiếp nhận, xử lý các kiến nghị của cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân về công 

tác thi đua, khen thưởng (nếu có), báo cáo Chủ tịch Hội đồng. 
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12. Đảm bảo các điều kiện làm việc của Hội đồng. 

13. Tham mưu trình Bộ trưởng ký ban hành các văn bản xin ý kiến của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương có liên quan đối với 

các trường hợp đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; có văn bản trả lời về việc hiệp 

y khen thưởng đối với tập thể, cá nhân khi có văn bản xin ý kiến của Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương theo quy định; các Quyết định 

khen thưởng Kỷ niệm chương và Bằng khen của Bộ trưởng về thành tích đột xuất, 

chuyên đề. 
 

Chương III 

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG 

 

Điều 5. Chế độ họp của Hội đồng 

1. Hội đồng họp định kỳ 03 lần/năm (tổ chức vào tháng 3, tháng 6 và tháng 

10 hàng năm). Hội đồng có thể họp đột xuất do Chủ tịch Hội đồng triệu tập để 

giải quyết công việc phát sinh trong thời gian giữa các phiên họp định kỳ. 

2. Chủ tịch Hội đồng giao cho cơ quan thường trực Hội đồng gửi xin ý kiến 

thành viên Hội đồng bằng văn bản đối với các hồ sơ trình bộ, ban, ngành khen 

thưởng trong trường hợp cần thiết, sau đó tổng hợp thành Biên bản để báo cáo 

Chủ tịch Hội đồng. 

3. Chủ tịch Hội đồng đề nghị cơ quan thường trực Hội đồng mời đại diện các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham dự các phiên họp của Hội đồng (nếu cần). Đại diện 

được mời dự có quyền phát biểu, thảo luận nhưng không có quyền tham gia biểu 

quyết, bỏ phiếu. 

Điều 6. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

1. Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể và thực hiện nguyên tắc công khai, 

dân chủ, biểu quyết theo đa số của các thành viên Hội đồng. 

2. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có ít nhất 75% tổng số thành viên Hội 

đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp hoặc Phó Chủ tịch 

Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền. 

3. Tập thể, cá nhân đề nghị hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua nào 

thì Hội đồng xét hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua đó.  

4. Không xét hồ sơ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục, hồ sơ theo quy định. 

5. Chưa xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho tập thể, cá 

nhân trong thời gian cơ quan có thẩm quyền đang xem xét thi hành kỷ luật hoặc 

điều tra, thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, có vấn đề tham nhũng, tiêu cực được báo chí nêu đang được xác minh làm rõ 

(theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 
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6. Hội đồng họp xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và bỏ phiếu 

kín. Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt thì cơ quan thường trực Hội đồng 

lấy ý kiến bằng văn bản và được thể hiện trong biên bản họp Hội đồng.  

Điều 7. Chế độ làm việc của Hội đồng 

1. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 

hoạt động của Hội đồng. 

2. Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

3. Kinh phí hoạt động của Hội đồng và Tổ Thư ký thực hiện theo quy định 

của pháp luật hiện hành. 

Điều 8. Quy định về tỷ lệ phiếu bầu  

1. Đối với danh hiệu danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”,  

“Anh hùng Lao động”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ”: 

Hồ sơ phải đạt từ 90% số phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng Thi đua 

- Khen thưởng Bộ mới đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền khen thưởng (theo 

quy định tại khoản 7 Điều 30 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 

2. Đối với danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”: Hồ sơ phải đạt từ 80% số 

phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ mới đủ 

điều kiện trình cấp có thẩm quyền khen thưởng (theo quy định tại khoản 7 Điều 30 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP). 

3. Đối với hình thức khen thưởng Huân chương các loại (các hạng), “Huy 

chương Hữu nghị”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; các hình thức khen 

thưởng và danh hiệu thi đua thuộc thẩm quyền của Bộ: Hồ sơ phải đạt từ 75% số 

phiếu đồng ý của tổng số thành viên Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ mới đủ 

điều kiện trình cấp có thẩm quyền khen thưởng. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Thành viên Hội đồng và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quy chế này. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm cho ý kiến khi cơ quan 

thường trực Hội đồng có văn bản đề nghị. 

3. Những nội dung không quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo quy 

định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các lĩnh vực khác có liên quan. 

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, thành viên Hội 

đồng, các cơ quan, đơn vị và cá nhân phản ánh kịp thời về Cơ quan thường trực 

Hội đồng (Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp, tham mưu trình Bộ trưởng - Chủ tịch 

Hội đồng xem xét, sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./. 
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